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TIẾT 36 + 37 – BÀI 16: THỦY QUYỂN. VÒNG TUẦN HOÀN NƯỚC
NƯỚC NGẦM. BĂNG HÀ
Thời gian thực hiện: 02 Tiết
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
[bookmark: _Hlk75825332]- Kể được tên các thành phần chủ yếu của thủy quyển.
[bookmark: _Hlk75828232]- Chứng minh được nước ngọt có vai trò quan trọng đối với sinh hoạt và sản xuất của con người.
- Mô tả được vòng tuần hoàn lớn của nước.
- Nêu được tầm quan trọng của nước ngầm và băng hà
2. Năng lực
- Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học: Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và trong cuộc sống.
+ Giao tiếp và hợp tác: Biết đặt ra mục đích giao tiếp và hiểu được vai trò quan trọng của việc đặt mục tiêu trước khi giao tiếp. Hiểu được nội dung và phương thức giao tiếp cần phù hợp với mục đích giao tiếp và biết vận dụng để giao tiếp hiệu quả.
- Năng lực Địa lí
+ Nhận thức khoa học Địa lí: Mô tả được vòng tuần hoàn lớn của nước.
+ Tìm hiểu Địa lí: Sử dụng các công cụ địa lí: Tranh ảnh, sơ đồ, video, đoạn văn bản… để tìm hiểu về các thành phần của thủy quyển và vòng tuần hoàn của nước.
+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Cập nhật thông tin và liên hệ thực tế để hiểu sâu sắc hơn kiến thức địa lí.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, thuận lợi, khó khăn trong học tập để xây dựng kế hoạch học tập. Có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập.
- Nhân ái: Tôn trọng ý kiến của người khác, có ý thức học hỏi lẫn nhau.
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm). Bảo vệ tài nguyên nước.
- Yêu nước: Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ thiên nhiên.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Máy tính, giáo án
- Các hình ảnh, video về thủy quyển, vòng tuần hoàn của nước.
- Bảng nhóm, bút màu, kéo, hồ dán, các vật liệu tái chế (túi ni lông, đĩa giấy, giấy màu…)
2. Chuẩn bị của học sinh: vở ghi, SGK
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1. MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu
- Kết nối với bài học, tạo tâm thế cho học sinh vào tiết học.
b. Tổ chúc thưc hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh.
- Ý nghĩa ngày 22/3?
- Những thông điệp về giá trị của nước?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS tham gia trò chơi bằng cách giơ tay nhanh nhất.
- Các học sinh khác bổ sung ý kiến.
Bước 3: HS báo cáo kết quả nhiệm vụ. 
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức
            Mỗi khi uống cốc nước tinh khiết, ta lại nhớ "Nước là một phần quan trọng của sự sống". Kể từ năm 1993, thế giới lấy ngày 22-3 hằng năm làm Ngày nước thế giới, với các hoạt động theo các chủ đề nhằm nhắc nhở mọi người hãy sử dụng nước tiết kiệm và không làm ô nhiễm nước. Vậy nước trên Trái Đất gồm các thành phần nào? Các thành phần ấy liên quan với nhau ra sao? Nước bao bọc khắp hành tinh, vì sao nhân loại vẫn lo thiếu nước?
HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 2.1. Tìm hiểu các thành phần chủ yếu của thủy quyển
a. Mục tiêu
- Kể được tên các thành phần chủ yếu của thủy quyển.
- Chứng minh được nước ngọt có vai trò quan trọng đối với sinh hoạt vfa sản xuất của con người.
b. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh
	Nhiệm vụ 1: Dựa vào hình 16.1, em hãy cho biết:
- Tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương ở bán cầu Bắc
- Tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương ở bán cầu Nam
- Nêu nhận xét về sự phân bố lượng nước trên Trái Đất?
Nhiệm vụ 2: Dựa vào thông tin SGK, hình 16.2, em hãy cho biết:
- Thủy quyển là gì?
- Nước có ở những nơi nào trên Trái Đất? Ở đâu là nhiều nhất?
- Thủy quyển gồm những thành phần nào? Tỉ lệ của các thành phần?
Nhiệm vụ 3: Dựa vào hiểu biết của mình, các em hãy trao đổi theo cặp và chứng minh rằng nước ngọt có vai trò rất quan trọng đối với đời sống và sản xuất của con người.


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS thực hiện các nhiệm vụ cá nhân/cặp đôi.
Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- Cá nhân/nhóm báo cáo kết quả làm việc.
- Các học sinh khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh điều chỉnh, hoàn thiện kết quả và ghi chép kiến thức, chốt lại nội dung học tập.
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 
- Chuẩn kiến thức:
	I. Thủy quyển, thành phần chủ yếu của thủy quyển
- Thủy quyển là lớp nước bao phủ trên Trái Đất.
- Nước có ở các biển và đại dương, nước trên lục địa (sông, hồ, băng tuyết, nước ngầm…) và hơi nước trong khí quyển.
- Thành phần của thủy quyển: Nước mặn (97,5%), nước ngọt (2,5%)


Hoạt động 2.2. Tìm hiểu vòng tuần hoàn nước trên Trái Đất
a. Mục tiêu
- Mô tả được vòng tuần hoàn lớn của nước.
b. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh
	Nhiệm vụ 1: Dựa vào thông tin SGK, hình 16.3, em hãy cho biết 
- Vòng tuần hoàn nước là gì?
- Cho biết nước tham gia vào những vòng tuần hoàn nào?

	Nhiệm vụ 2: Hoạt động nhóm
- GV chia lớp thành các nhóm 4 học sinh
- Yêu cầu mỗi nhóm sẽ có 1 bảng nhóm, bút màu …
- Dựa vào hình 16.3 kết hợp thông tin đoạn video https://www.youtube.com/watch?v=55KTHjKlbL, các em hãy trao đổi và mô tả vòng tuần hoàn lớn của nước trên Trái Đất vào bảng nhóm. 

	
	


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS thực hiện nhiệm vụ học tập.
Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- Gọi nhóm bất kì trả lời câu hỏi.
- Các nhóm khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 
- Chuẩn kiến thức:
	II. Vòng tuần hoàn nước
- Vòng tuần hoàn nhỏ gồm 2 giai đoạn: Bốc hơi và nước rơi
- Vòng tuần hoàn lớn của nước gồm 3 hoặc 4 giai đoạn.
          Nước biển bốc hơi tạo thành mây -> mây được gió đưa vào sâu lục địa: ở vùng vĩ độ thấp, núi thấp mây gặp lạnh thành mưa; ở vùng vĩ độ cao và núi cao, mây gặp lạnh tạo thành tuyết -> mưa nhiều và tuyết tan chảy theo sông và các dòng ngầm từ lục địa ra biển -> biển lại bốc hơi,...


Hoạt động 2.3. Tìm hiểu về nước ngầm và băng hà
a. Mục tiêu
- Nêu được tầm quan trọng của nước ngầm và băng hà.
b. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh
Nhiệm vụ 1: Quan sát hình 16.4 và đọc thông tin trong bài, em hãy:
- So sánh tỉ lệ giữa nước mặn và nước ngọt trên trái đất?
- Cho biết tỉ lệ nước ngầm trong tổng lượng nước ngọt trên Trái Đất?
- Nêu tầm quan trọng của nước ngầm?
Nhiệm vụ 2: Dựa vào thông tin SGK, hình 16.4, 16.5 và thông tin trong đoạn video https://www.youtube.com/watch?v=D_GrFHN9O_U, các em hãy trao đổi theo cặp và trả lời các câu hỏi sau:
- Kể tên những nơi có băng hà?
- Xác định tỉ lệ băng hà trong tổng lượng nước ngọt trên TĐ?
- Nêu những minh chứng thể hiện tầm quan trọng của băng hà?
- Tại sao diện tích phủ băng ở 2 cực đang dần thu hẹp lại? Điều này sẽ gây ra những hậu quả gì đối với sự sống trên Trái Đất và môi trường?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS thực hiện các nhiệm vụ
Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- Giáo viên hướng dẫn học sinh điều chỉnh, hoàn thiện kết quả và ghi chép kiến thức, chốt lại nội dung học tập sau mỗi vòng thi.
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 
- Chuẩn kiến thức:
	III. Nước ngầm và băng hà
1. Nước ngầm-
- Nước ngầm là nước nằm ở dưới bề mặt đất do nước mưa, băng tuyết tan và sông, hồ thấm vào mặt đất mà thành.
+ Vai trò: Cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất => Khai thác khoa học, sử dụng tiết kiệm và tránh làm ô nhiễm tài nguyên này.
2. Băng hà
- Băng hà phân bố chủ yếu ở các vùng cực. Trong đó Nam Cực chiếm tưới 90% diện tích băng trên thế giới.
+ Vai trò: Là nguồn dự trữ nước ngọt lớn nhất thế giới, cung cấp nước cho sông ngòi….


HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu
- Củng cố các kiến thức đã học trong bài
b. Tổ chức thực hiện
	Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh
- Nhóm 4 học sinh.
- Vẽ, làm sơ đồ, mô hình đơn giản về vòng tuần hoàn nước.
[bookmark: _Hlk75830982]- Sử dụng bút màu, kéo, hồ dán, các vật liệu tái chế (túi ni lông, đĩa giấy, giấy màu, kéo, keo dán…)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc
- Trưng bày sản phẩm
Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs.



HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG
a. Mục tiêu
- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn.
b. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh
- Nguồn nước ngọt hiện nay đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, em hãy cho biết một số nguyên nhân chính làm ô nhiễm nguồn nước ngọt ở địa phương em?
- Em hãy đề xuất một số giải pháp góp phần bảo vệ tài nguyên nước?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc
Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs.
*HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Học bài và làm bài tập SBT
- Đọc trước bài 17: Sông và hồ
	+ Các bộ phận của sông và lưu lượng nước sông
	+ Sử dụng tổng hợp nước sông, hồ
[bookmark: _GoBack]
